MÔ HÌNH BĂNG CHUYỀN IQF
Công suất máy nén  ≥ 3,5 kW
1. Buång cÊp ®«ng I.Q.F cã b¨ng chuyÒn th¼ng
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2. S¬ ®å nguyªn lý
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1- M¸y nÐn; 2- B×nh chøa; 3- Dàn ngưng; 4- B×nh t¸ch dÇu; 5- B×nh chøa h¹ ¸p; 6 - B×nh trung gian; 7- Buång ®«ng IQF; 8- B¬m dÞch; 9- B×nh thu håi dÇu; 10- BÓ nưíc x¶ b¨ng; 11- B¬m x¶ b¨ng; 
	STT
	Tên thiết bị
	Đvị tính
	Số lượng
	 Đơn giá 
	 Thành tiền 
	Ghi chú

	I
	Phần Máy
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khung sắt thép U6
	m
	50
	                      30.000 
	                     1.500.000 
	 

	2
	Sắt V4
	m
	12
	                      20.000 
	                        240.000 
	 

	3
	Máy nén 7,5HP 3pha 2 cấp
	Cái
	1
	             60.000.000 
	                  60.000.000 
	 

	4
	Van 1 chiều
	Cái
	2
	                2.800.000 
	                     5.600.000 
	 

	5
	Dàn ngưng
	Cái
	1
	             38.000.000 
	                  38.000.000 
	 

	6
	Đồng hồ áp suất cao
	Cái
	5
	                   320.000 
	                     1.600.000 
	 

	7
	Van an toàn
	Cái
	5
	                2.200.000 
	                  11.000.000 
	 

	8
	Van tiết lưu
	Cái
	2
	                4.500.000 
	                     9.000.000 
	 

	9
	Dàn lạnh
	Cái
	1
	             45.000.000 
	                  45.000.000 
	 

	10
	Bình chứa cao áp
	Cái
	1
	                8.800.000 
	                     8.800.000 
	 

	11
	Bình tách dầu
	Cái
	1
	                8.200.000 
	                     8.200.000 
	 

	12
	Bình hạ áp
	Bộ
	1
	             12.000.000 
	                  12.000.000 
	 

	13
	Bình trung gian
	Bộ
	1
	             14.000.000 
	                  14.000.000 
	 

	14
	Bình tập trung dầu
	Bộ
	1
	                9.500.000 
	                     9.500.000 
	 

	15
	Bơm dịch lỏng
	Cái
	1
	             12.000.000 
	                  12.000.000 
	 

	16
	Động cơ
	Cái
	1
	                4.500.000 
	                     4.500.000 
	 

	17
	Hộp số thay đổi tóc độ-Buli
	Bộ
	1
	                8.800.000 
	                     8.800.000 
	 

	18
	Băng tải
	Bộ
	1
	             18.000.000 
	                  18.000.000 
	 

	19
	Bơm nước xả băng
	Cái
	1
	                2.500.000 
	                     2.500.000 
	 

	20
	Thùng chứa nước
	Cái
	1
	                3.000.000 
	                     3.000.000 
	 

	21
	Kính xem lỏng
	Cái
	1
	                   320.000 
	                        320.000 
	 

	22
	Van chặn
	Cái
	58
	                   180.000 
	                  10.440.000 
	 

	23
	Fin lọc ẩm
	Cái
	1
	                   800.000 
	                        800.000 
	 

	24
	Ống đồng co, T
	Bộ
	1
	             12.000.000 
	                  12.000.000 
	 

	25
	Van điện từ
	Bộ
	2
	                1.400.000 
	                     2.800.000 
	 

	26
	Thermostal
	Bộ
	1
	                3.000.000 
	                     3.000.000 
	 

	27
	Panel inox
	Bộ
	1
	             58.000.000 
	                  58.000.000 
	 

	28
	Cửa kho
	Bộ
	1
	             15.000.000 
	                  15.000.000 
	 

	29
	Ni tơ thử kín
	Bình
	2
	                   300.000 
	                        600.000 
	 

	30
	Gas R22
	Bình
	2
	                1.200.000 
	                     2.400.000 
	 

	31
	Bình gió đá
	Bình
	1
	                   180.000 
	                        180.000 
	 

	32
	Bình gas đốt
	Bình
	1
	                   350.000 
	                        350.000 
	 

	33
	Vật tư phụ
	Hệ
	1
	             18.000.000 
	                  18.000.000 
	 

	II
	Tủ điện 600x800x210mm
	Cái
	1
	                1.200.000 
	                     1.200.000 
	 

	1
	Contactor 3p 10A
	Cái
	2
	                   510.000 
	                     1.020.000 
	 

	2
	Rơle nhiệt 7-11A
	Cái
	2
	                   280.000 
	                        560.000 
	 

	3
	Contactor 3p 5A
	Cái
	3
	                   510.000 
	                     1.530.000 
	 

	4
	Rơle nhiệt 4-6A
	Cái
	2
	                   280.000 
	                        560.000 
	 

	5
	CB 3p 20A
	Cái
	2
	                   580.000 
	                     1.160.000 
	 

	6
	CB 3p 10A
	Cái
	4
	                   282.000 
	                     1.128.000 
	 

	7
	CB 2p 10A
	Cái
	1
	                   420.000 
	                        420.000 
	 

	8
	Cầu chì nhiệt
	Cái
	1
	                   120.000 
	                        120.000 
	 

	9
	Đèn báo
	Cái
	12
	                      75.000 
	                        900.000 
	 

	10
	Công tắc áp suất thấp
	Cái
	2
	                   500.000 
	                     1.000.000 
	 

	11
	Công tắc áp suất cao
	Cái
	1
	                   500.000 
	                        500.000 
	 

	12
	Công tắc áp suất dầu
	Cái
	1
	                1.500.000 
	                     1.500.000 
	 

	13
	Đồng hồ áp suất thấp
	Cái
	1
	                   320.000 
	                        320.000 
	 

	14
	Đồng hồ áp suất cao
	Cái
	2
	                   320.000 
	                        640.000 
	 

	15
	Đồng hồ áp suất dầu
	Cái
	1
	                   320.000 
	                        320.000 
	 

	16
	Rơle trung gian
	Cái
	12
	                   110.000 
	                     1.320.000 
	 

	17
	Còi báo
	Cái
	1
	                      75.000 
	                           75.000 
	 

	18
	Công tắc xoay
	Cái
	3
	                      75.000 
	                        225.000 
	 

	19
	Nút nhấn khẩn
	Cái
	1
	                      75.000 
	                           75.000 
	 

	20
	Cáp điều khiển
	Cuộn
	2
	                   850.000 
	                     1.700.000 
	 

	21
	Cáp 2.5mm2
	Cuộn
	1
	                   950.000 
	                        950.000 
	 

	22
	Cáp 4.0mm2
	Cuộn
	1
	                1.180.000 
	                     1.180.000 
	 

	23
	Đầu cos
	Hệ
	1
	                1.500.000 
	                     1.500.000 
	 

	24
	Hộp điện
	Cây
	2
	                   120.000 
	                        240.000 
	 

	25
	Ống điện
	Hệ
	1
	                   800.000 
	                        800.000 
	 

	26
	Đồng hồ vôn
	Cái
	1
	                   180.000 
	                        180.000 
	 

	27
	Đồng hồ Ampe
	Cái
	1
	                   180.000 
	                        180.000 
	 

	28
	Biến dòng
	Cái
	1
	                3.500.000 
	                     3.500.000 
	 

	29
	Vật tư phụ
	Hệ
	1
	             15.000.000 
	                  15.000.000 
	 

	Tổng cộng
	                436.933.000 
	 

	VAT 10%
	                  43.693.300 
	 

	Thành tiền
	                480.626.300 
	 


